
 

 

KỲ THI  HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ  

Thời gian làm bài: 180 phút 

(Đề thi gồm 03 trang) 

TỔNG QUAN VỀ BÀI THI 
Tên bài Tệp chương trình Tệp dữ liệu vào Tệp dữ liệu ra Điểm 

Tam giác TRIANGLE.* TRIANGLE.INP TRIANGLE.OUT 7 

Đèn lồng MICOST.* MICOST.INP MICOST.OUT 7 

Truy vấn trên đồ thị QKGRAPH.* QKGRAPH.INP QKGRAPH.OUT 6 

Phần mở rộng của tệp chương trình được đặt tùy theo ngôn ngữ lập trình được sử dụng. 

Bài 1: TAM GIÁC (7 điểm)   

Cho ma trận 𝑎 gồm 𝑚 hàng và 𝑛 cột, các hàng đánh số từ trên xuống dưới, các cột 

đánh số từ trái sang phải. Ô ở hàng 𝑖 cột 𝑗 có giá trị nguyên 𝑎௜,௝  (ห𝑎௜,௝ห ≤ 10ଽ). Với mỗi ma 

trận vuông 𝑘 × 𝑘 định nghĩa nửa dưới của nó là tất cả các ô nằm trên đường chéo chính và 
dưới đường chéo chính trái trên – phải dưới. 

Yêu cầu: Tìm hình vuông cỡ 𝑘 × 𝑘 sao cho tổng các số ở nửa dưới của nó đạt giá 
trị lớn nhất. 

Dữ liệu: Vào từ file văn bản TRIANGLE.INP 

- Dòng đầu ghi 3 số 𝑚, 𝑛, 𝑘 (𝑚, 𝑛 ≤ 2000, 𝑘 ≤ min(𝑚, 𝑛)) 
- 𝑚 dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 𝑛 số là ma trận 𝑎. 

Kết quả: Đưa ra file văn bản TRIANGLE.OUT 

Ghi 1 số nguyên duy nhất là kết quả tìm được. 

Ví dụ: 

TRIANGLE.INP TRIANGLE.OUT 
3 4 2 
1 2 1 1 
2 1 3 4 
1 2 1 2 

8 

Các giới hạn: 

 Sub 1 (30%): 𝑚, 𝑛 ≤ 50 
 Sub 2 (40%): 50 < 𝑚, 𝑛 ≤ 500 
 Sub 3 (30%): 500<𝑚, 𝑛 ≤ 2000. 

 



Bài 2: ĐÈN LỒNG (7 điểm) 

Trên trục đường phố chính của thành phố Thái Nguyên có 𝑛 tòa nhà, được đánh số 
theo thứ tự từ 1 đến 𝑛, tòa nhà thứ 𝑖 có chiều cao là một số nguyên dương ℎ௜. 

Để chuẩn bị cho Mùa du lịch Thái Nguyên năm nay, thành phố lập kế hoạch treo đèn 
lồng trang trí cho các tòa nhà. Hai tòa nhà liền kề 𝑖 và 𝑖 + 1 mất chi phí 𝑐 × |ℎ௜ − ℎ௜ାଵ| (𝑐 
là hằng số). Chi phí của trục đường là tổng chi phí của các tòa nhà kề nhau, tức là 𝑆 = 𝑐 ×

∑ |ℎ௜ − ℎ௜ାଵ|௡ିଵ
௜ୀଵ . Thành phố đẹp nhất khi các con đường đều đẹp nhất. Tuy nhiên, do nguồn 

kinh phí có hạn, lãnh đạo thành phố quyết định chọn giải pháp cho tu sửa nâng chiều cao 
một số ngôi nhà để tiết kiệm chi phí, cụ thể nếu tòa nhà 𝑖 nâng chiều cao thêm 𝑥 (đơn vị, 
𝑥 > 0) thì thành phố phải mất một khoản chi phí là 𝑥ଶ. 

Yêu cầu: Cho biết 𝑛, 𝑐 và các chiều cao ℎ௜  (𝑖 = 1. . 𝑛), bạn hãy giúp thành phố tính 
chi phí 𝑆 thấp nhất khi thực hiện theo kế hoạch nhé. 

Dữ liệu: Vào từ file văn bản MICOST.INP 

 Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên 𝑛, 𝑐 (1 ≤ 𝑛 ≤ 10ସ, 1 ≤ 𝑐 ≤ 10଺); 

 Mỗi dòng trong 𝑛 dòng sau chứa một số nguyên ℎ௜  (1 ≤ ℎ௜ ≤ 1000).  

Hai số liên tiếp trên cùng dòng được ghi cách nhau bởi dấu cách. 

Kết quả: Đưa ra file văn bản MICOST.OUT một số nguyên là chi phí thấp nhất mà 
thành phố phải trả. 

Ví dụ:  

MICOST.INP MICOST.OUT 
5 2 
2 
3 
5 
1 
4 

15 

Giải thích: Nâng tòa nhà 1 thêm 1, nâng tòa nhà 4 thêm 2. Khi đó chiều cao các tòa 
nhà lần lượt là: 3, 3, 5, 3, 4.  

Tổng chi phí là: 2 × (0 + 2 + 2 + 1) + 1ଶ + 2ଶ = 15. 

Ràng buộc: 

 Sub 1 (30%): 𝑛 ≤ 10; ℎ௜ ≤ 3 

 Sub 2 (40%): 𝑛 ≤ 1000; ℎ௜ ≤ 100 

 Sub 3 (30%): 𝑛 ≤ 10000; ℎ௜ ≤ 1000. 

Bài 3: TRUY VẤN TRÊN ĐỒ THỊ (6 điểm) 

Cho 𝑛 đồi chè đánh số từ 1 đến 𝑛 và 𝑛 − 1 đường đi trực tiếp sao cho từ một đồi 

chè luôn có đường đi tới một đồi chè khác. Chi phí đi từ đồi chè 𝑖 đến đồi chè 𝑗 là một số 

nguyên dương 𝑐௜௝ . 



Một đường đi đơn từ đồi chè 𝑢 đến đồi chè 𝑣 là dãy 𝑢 = 𝑥ଵ𝑥ଶ … 𝑥௞ = 𝑣 trong đó 

(𝑥௜ , 𝑥௜ାଵ), 𝑖 = 1. . (𝑘 − 1) là đường đi trực tiếp và với mọi 𝑖, 𝑗: 𝑥௜  ≠ 𝑥௝. Chi phí của đường 

đi trên là giá trị nhỏ nhất của các đường nối trực tiếp giữa hai đồi chè kề nhau nằm trên 

đường đi đó. 

Yêu cầu: Cho 𝑄 truy vấn, mỗi truy vấn được mô tả bởi hai số nguyên 𝑘, 𝑣 với ý 

nghĩa: Đếm xem có bao nhiêu đồi chè 𝑢 mà đường đi đơn từ đồi chè 𝑢 đến đồi chè 𝑣 có 

chi phí không nhỏ hơn 𝑘. 

Dữ liệu: Vào từ file văn bản QKGRAPH.INP 

 Dòng thứ nhất chứa hai số nguyên dương 𝑛, 𝑄 (1 ≤ 𝑛, 𝑄 ≤ 10ହ) 

 𝑛 − 1 dòng sau mô tả các đường nối trực tiếp giữa các đồi chè. Dòng thứ 𝑖 

chứa ba số nguyên dương 𝑝௜ , 𝑞௜ , 𝑐௜ thể hiện có đường đi từ đồi chè 𝑝௜ đến đồi chè 𝑞௜ 

với chi phí 𝑐௜ (1 ≤ 𝑝௜ , 𝑞௜ ≤ 𝑛, 1 ≤ 𝑐௜ ≤ 10ଽ). 

 𝑄 dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một truy vấn gồm hai số nguyên 𝑘, 𝑣 (1 ≤

𝑘 ≤ 10ଽ, 1 ≤ 𝑣 ≤ 𝑛) thể hiện yêu cầu đếm xem có bao nhiêu đồi chè mà chi phí 

đường đi đơn từ nó đến đồi chè 𝑣 không nhỏ hơn 𝑘. 

Kết quả: Ghi ra file văn bản QKGRAPH.OUT 

Gồm 𝑄 dòng, mỗi dòng ghi một số nguyên là kết quả của truy vấn tương ứng 

(theo thứ tự xuất hiện trong file dữ liệu vào). 

Ví dụ:  

 

 

 

Các giới hạn: 

 Sub 1 (30%): 𝑛 ≤ 10ହ, 𝑄 = 1 
 Sub 2 (30%): 𝑛 ≤ 1000, 𝑄 ≤ 10ଷ 
 Sub 3 (40%): 𝑛, 𝑄 ≤ 10ହ. 

 

-----------------Hết ---------------- 

 

QKGRAPH.INP QKGRAPH.OUT 
4  3 
1  2  3 
2  3  2 
2  4  4 
1  2 
4  1 
3  1 

3 
0 
2 


